
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 160003 Đặng Thùy An 16/08/2005 Nữ 12A01

2 160006 Đinh Thùy An 26/03/2005 Nữ 12A01

3 160011 Lương Thị Thạch An 16/04/2005 Nữ 12A01

4 160029 Hoàng Thị Anh 19/01/2005 Nữ 12A01

5 160056 Trịnh Thị Ngọc Ánh 15/10/2005 Nữ 12A01

6 160059 Vũ  Kim Ánh 20/10/2005 Nữ 12A01

7 160076 Trương Thành Bảo 21/07/2005 Nam 12A01

8 160094 Trương Đình Bình 06/01/2005 Nam 12A01

9 160117 Phạm Minh Chí 16/04/2005 Nam 12A01

10 160131 Nguyễn Hữu Cừ 08/10/2005 Nam 12A01

11 160167 Nguyễn Anh Dũng 10/06/2005 Nam 12A01

12 160177 Lê Văn Dương 23/02/2005 Nam 12A01

13 160234 Đặng Ngọc Hà 12/07/2005 Nữ 12A01

14 160243 Phạm Thị Thu Hà 22/07/2005 Nữ 12A01

15 160253 Trần Đại Hải 21/07/2005 Nam 12A01

16 160260 Hoàng Thị Hồng Hạnh 28/07/2005 Nữ 12A01

17 160325 Nguyễn Đức Hoàng 09/08/2005 Nam 12A01

18 160432 Nguyễn Trung Kiên 25/03/2005 Nam 12A01

19 160538 Hoàng Thị Minh 24/11/2005 Nữ 12A01

20 160557 Trần Thị Cẩm My 01/05/2005 Nữ 12A01

21 160619 Phùng Lê Như Ngọc 06/06/2005 Nữ 12A01

22 160633 Trịnh Thị Thảo Nguyên 17/02/2005 Nữ 12A01
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 160649 Đoàn Thị Tố Nhi 26/06/2005 Nữ 12A01

2 160657 Nguyễn Thị Thảo Nhi 06/09/2005 Nữ 12A01

3 160677 Trần Thị Hồng Nhung 16/02/2005 Nữ 12A01

4 160687 Trần Quỳnh Như 21/08/2005 Nữ 12A01

5 160695 Văn Thị Kim Oanh 28/11/2005 Nữ 12A01

6 160726 Hoàng Thị Phương 18/05/2005 Nữ 12A01

7 160749 Hoàng Minh Quân 07/05/2005 Nam 12A01

8 160755 Nguyễn Thành Quế 25/11/2005 Nam 12A01

9 160787 Vương Như Quỳnh 30/11/2005 Nữ 12A01

10 160800 Nguyễn Thức Sơn 06/01/2005 Nam 12A01

11 160888 Phan Thị Minh Thơ 25/07/2005 Nữ 12A01

12 160913 Huỳnh Thị Thu Thủy 03/03/2005 Nữ 12A01

13 160916 Phạm Thị Thủy 19/02/2005 Nữ 12A01

14 160925 Nguyễn Anh Thư 20/08/2005 Nữ 12A01

15 160966 Lê Thị Kiều Trang 07/10/2005 Nữ 12A01

16 160985 Võ Thùy Trang 25/07/2005 Nữ 12A01

17 161050 Chu Thị Thanh Tuyền 07/02/2005 Nữ 12A01

18 161069 Nguyễn Anh Tú 28/05/2005 Nam 12A01

19 161080 Hồ Duy Uyên 20/11/2005 Nữ 12A01

20 161086 Nguyễn Thị Tú Uyên 27/01/2005 Nữ 12A01

21 161114 Nguyễn Đa Vít 03/08/2005 Nam 12A01
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